  HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHỐI 8 TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN TUẦN 14&15
	Phần hướng dẫn:
- Dưới đây là phiếu hướng dẫn học tập. Phiếu gồm có 2 cột: một, hướng dẫn học tập và hai là phần ghi bài. 

- Học sinh đọc kỹ và thực hiện theo yêu cầu ở phần Hướng dẫn học tập, sau đó ghi bài vào vở.

	HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	                  GHI BÀI

	VĂN BẢN: BÀI TOÁN DÂN SỐ

	         Dân số tăng nhanh sẽ tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy để hạn chế sự gia tăng dân số ta phải làm gì? Có thể có nhiều cách để hạn chế sự gia tăng dân số nhưng để thực hiện ở các nước nghèo thì rất khó. Cho nên, hạn chế sự gia tăng dân số đó là con đường  tồn tại hay không tồn tại của loài người.
	

	
	    I. ĐỌC -  HIỂU CHÚ THÍCH

	-Em hãy mở SGK trang 130,131 đọc văn bản và phần chú thích ở gần cuối trang và trả lời câu hỏi sau: 
H.VB trích từ đâu? VB này thuộc thể văn nào?

H.VB đề cập đến vấn đề gì?
	-Trích báo “Giáo dục và thời đại chủ nhật” số 28, 1995.

 -Văn bản nhật dụng đề cập đến sự phát triển, gia tăng dân số. 

	
	    II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN

	-Em hãy mở SGK trang 130, 131 xem lại văn bản. 
-Văn bản gồm có 3 phần:

(1).Bài toán dân số và kế hoạch hóa dường như đã đặt ra từ thời cổ đại.
(2).Tốc độ gia tăng dân số trên thế giới hết sức là nhanh chóng.

(3).Kêu gọi loài người hạn chế gia tăng dân số.

H. Vấn đề mà tác giả muốn đặt ra trong VB này là gì? Điều gì làm tác giả sáng mắt ra?

H:Em hãy tìm các ý lớn ( luận điểm) trong phần( 2).
H: Em hiểu thế nào về vấn đề dân số và KHHGD?

H: Câu chuyện của nhà thông thái có vai trò và ý nghĩa như thế nào trong việc làm nổi bật vấn đề chính mà tác giả muốn nói tới?

H: Em hiểu bản chất của bài toán đặt hạt thóc như thế nào? Liệu có người nào có đủ số thóc để lấp tất cả 64 ô bàn cờ không?

H:Người viết dẫn chứng câu chuyện xưa nhằm mục đích gì? Lúc đầu trái đất có 2 người A-đam và Ê-va (theo kinh thánh) nếu mỗi gia đình sinh 2 con thì 1995 dân số trái đất 5,63 tỉ, ở ô 30 bàn cờ?
-Việc đưa ra những con số về tỉ lệ sinh con tự nhiên của phụ nữ rất cao. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc dân số thế giới tăng nhanh.
H:Nếu dân số tăng nhanh thì kéo theo điều gì cho đất nước ? Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số với nền kinh tế?
	1. Bài toán dân số:

-Vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình đã đặt ra từ thời cổ đại.

2. Làm rõ vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình
-Từ một bài toán cổ.

=>So sánh với sự bùng nổ và gia tăng dân số.

-Từ một câu chuyện trong kinh thánh.

=> Tốc độ gia tăng dân số là hết sức nhanh chống của các nước trên thế giới.

-Khả năng sinh con của phụ nử rất cao.

=>Hạn chế việc sinh con  rất khó.

     Là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, lạc hậu, kinh tế kém phát triển, văn hóa giáo dục không được nâng cao.

	H: Trước tình hình đó giải pháp nào để hạn chế sự gia tăng dân số?
	3. Hãy hạn chế gia tăng dân số.

  Đó là con đường “Tồn tại hay không tồn tại”

=>muốn tồn tại phải điều chỉnh, hạn chế sự gia tăng dân số.

	
	III. GHI NHỚ :sgk/132

	H: VB đã kết hợp các phương pháp nghệ thuật nào? Lập luận, ngôn ngữ ra sao?

H: Văn bản này đem lại cho ta hiểu biết gì?
-HS đọc ghi nhớ SGK/132
	- Nghệ thuật:  Sử dụng kết hợp các phương pháp so sánh, dùng số liệu, phân tích. Lập luận chặt chẽ. Ngôn ngữ khoa học, giàu sức thuyết phục.

- Nội dung: 
+Từ một bài toán về cấp số nhân tác giả đưa ra những con số buộc người đọc phải liên tưởng và suy ngẫm về sự gia tăng dân số đáng lo ngại của thế giới.
+Hãy hạn chế sự gia tăng dân số. Đó là con đường “tồn tại hay không tồn tại” của chính loài người.

	
	IV. LUYỆN TẬP

	H.Viết một đoạn văn (khoảng một trang tập) Với câu chủ đề: Hạn chế sự gia tăng dân số đó là con đường phát triển đất nước.
- Gợi ý:
+ Câu chủ đề đặt ở đầu đoạn văn hoặc cuối đoạn.

+ Các câu khác trong đoạn có nhiệm vụ làm rõ cho câu chủ đề.

+Tránh viết lan man, không bám vào câu chủ đề.
	- HS hoàn thành đoạn văn vào tập.

	TIẾNG VIỆT: DẤU NGOẶC ĐƠN VÀ DẤU HAI CHẤM

	Dấu câu là bộ phận quan trọng để tạo nên câu, đoạn và văn bản. Chính vì vậy mỗi dấu câu đều có công dụng riêng của nó.
	

	-Đọc các ví dụ phần I SGK trang 134.

H: Dấu ngoặc đơn trong những đoạn trích trên được dùng để làm gì?
H:Nếu bỏ phần trong dấu ngoặc đơn thì ý nghĩa cơ bản của những đoạn trích trên có thay đổi không?

H:Từ các ví dụ vừa tìm, nêu công dụng của dấu ngoặc đơn?
HS đọc ghi nhớ SGK/134
	I.Dấu ngoặc đơn.
1.VD: 

a)...họ (những người bản xứ) được phong cho cái danh hiệu tối cao....

=> Giải thích làm rõ “họ” ngụ ý chỉ “những người bản xứ”

b)Gọi là kênh ba khía vì ở đó hai bên bờ tập trung toàn những con ba khía....( ba khía là một loại còng biển lai cua, càng sắc tím đỏ,...).
 =>thuyết minh ( giải thích) loài động vật “ba khía”
 c) Lí Bạch (701 – 762) nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc.....định cư ở làng Thanh Liên, huyện Xương Long thuộc Miên Châu (Tứ Xuyên)
 => Bổ sung thông tin về năm sinh, năm mất của nhà thơ Lí Bạch. Và cho biết thêm Miên Châu thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

2.Ghi nhớ: sgk/134


	Đọc các ví dụ phần II SGK trang 135.

H: Dấu hai chấm trong những đoạn trích trên được dùng để làm gì?

H:Từ các ví dụ vừa tìm, nêu công dụng của dấu hai chấm?
-HS đọc ghi nhớ SGK/135
	II. Dấu hai chấm
1.VD: 
a)...Tôi phải bảo:
-Được, chú mình nói thẳng thừng ra nào.

Dế Choắt nhìn tôi mà rằng:

-Anh đã nghĩ thương em như thế.....
=> Đánh dấu lời đối thoại.
 b)....Người xưa có câu: “Trúc dẫu cháy, đốt vẫn ngay thẳng”. Tre là thẳng thắn, bất khuất!
=> Đánh dấu lời dẫn trực tiếp.

c) ....Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.

=> Đánh dấu phần giải thích( thuyết minh cho phần trước đó).
2.Ghi nhớ: sgk/135


	
	III. Luyện tập:

	-HS đọc bài tập SGK trang 135-137.

-HS hoàn thành bài tập sau 1,2 vào tập
-Các bài tập 3,4,5,6 HS xem SGK tự hoàn thành.
	HS hoàn thành bài tập vào vở.
BT1: Giải thích công dụng của dấu ngoặc đơn:
a)Đánh dấu phần giải thích ý nghĩa của các từ: Tiệt nhiên định phận tại thiên thư, hành khan thủ bại hư.
b)Đánh dấu phần thuyết minh.

c)–Đánh dấu phần bổ sung, có quan hệ lựa chọn (Dấu ngoặc đơn 1)

-Đánh dấu phần thuyết minh để làm rõ những phương tiện ngôn ngữ ở đây là gì. (Dấu ngoặc đơn 2)

BT2:  Giải thích công dụng của dấu 2 chấm

a) Đánh dấu (báo trước) phần giải thích cho ý: họ thách nặng quá.

b) Đánh dấu( báo trước) lời đối thoại (của dế Choắt nói với dế Mèn) và phần thuyết minh nội dung mà dế Choắt khuyên dế Mèn.
c)Đánh dấu (báo trước) phần thuyết minh cho ý: đủ màu là những màu nào.

	TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP DẤU NGOẶC ĐƠN, DẤU HAI CHẤM

	Câu 1: Chỉ ra tác dụng của dấu hai chấm trong các ví dụ sau:

Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như là nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo với tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đi đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó!
(Lão Hạc)
A. Đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó
B. Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó
C. Đánh dâu lời đối thoại
D. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp

Câu 2: Dấu hai chấm trong ví dụ sau có tác dụng gì?

[...] Và với những chiến lợi phẩm thu được, chúng ta sẽ bắt đầu giàu có: bởi đây là một cuộc chiến đấu chính đáng, và quét sạch cái giống xấu xa này ra khỏi mặt đất là phụng sự Chúa đấy.
(Đánh nhau với cối xay gió)
A. Đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó
B. Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó

C. Đánh dâu lời đối thoại
D. Đánh dấu phần thuyết minh cho phần trước đó


Câu 3: Dấu hai chấm trong ví dụ sau dùng để đánh dấu lời đối thoại. Đúng hay sai?

“Đã bao lần tôi từ những chốn xa xôi trở về Ku-ku-rêu, và lần nào tôi cũng nghĩ thầm với một nỗi buồn da diết: “Ta sắp được thấy chúng chưa, hai cây phong sinh đôi ấy?...”
(Hai cây phong)
A. Sai
B. Đúng
 

Câu 4: Dấu hai chấm trong ví dụ sau được dùng để làm gì?

“Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay:
- Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!
- Cụ bán rồi?
- Bán rồi! Họ vừa bắt xong.”
(Lão Hạc)
A. Đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó
B. Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó
C. Đánh dấu lời đối thoại

D. Đánh dấu phần thuyết minh cho phần trước đó
Câu 5: Nhận định nào sau đây nói đúng nhất tác dụng của dấu hai chấm trong ví dụ:

“Xan-chô Pan-xa vội thúc lừa chạy đến cứu, và khi tới nơi thì thấy chủ nằm không cựa quậy: đó là kết quả cái ngã như trời giáng của lão và con Rô-xi-nan-tê.”
(Đánh nhau với cối xay gió)
A. Đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó
B. Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó
C. Đánh dâu lời đối thoại
D. Đánh dấu phần thuyết minh cho phần trước đó
 Câu 6: Tác dụng của dấu ngoặc đơn là gì?

A. Đánh dấu phần bổ sung, giải thích, thuyết minh cho một phần trước đó
B. Đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tiếp (dùng với dấu ngoặc kép)
C. Đánh dấu phần có chức năng chú thích (giải thích, bổ sung, ...)
D. Đánh dấu (báo trước) lời đối thoại (dùng với dấu gạch ngang)
 Câu 7: Tác dụng của dấu hai chấm là gì?

A. Đánh dấu phần có chức năng chú thích (giải thích, bổ sung, thuyết minh)
B. Đánh dấu (báo trước) phần bổ sung, giải thích, thuyết minh cho một phần trước đó
C. Đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tiếp (dùng với dấu ngoặc kép) hay lời đối thoại (dùng với dấu gạch ngang)
D. Gồm B và C
 Câu 8: Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc đơn trong các ví dụ sau:

Nguyễn Dữ có “Truyền kì mạn lục” (Ghi lại một cách tản mạn các truyện lạ được truyền) được đánh giá là “thiên cổ kì bút” (bút lạ của muôn đời), là một mốc quan trọng của thể loại văn xuôi bằng chữ Hán của văn học Việt Nam.
A. Bổ sung thêm thông tin cho phần in đậm và phần trong ngoặc kép
B. Giải thích nghĩa của phần in đậm và phần trong ngoặc kép
C. Thuyết minh thêm cho phần in đậm và phần trong ngoặc kép
D. Cả A, B, C đều đúng
 Câu 9: Có thể bỏ dấu ngoặc đơn trong ví dụ sau được không?

Tuy thế người con trai làng Phù Đổng vẫn còn ăn một bữa cơm (chỗ ấy nay lập đền thờ ở làng Xuân Tảo) rồi nhảy xuống Hồ Tây tắm, xong mới ôm vết thương lên ngựa đi tìm một rừng cây âm u nào, ngồi dựa một gốc cây to, giấu kín nỗi đau đớn của mình mà chết.
A. Có
B. Không
 Câu 10: Ý nào nói đúng nhất tác dụng của dấu ngoặc đơn trong ví dụ sau:

Khác với từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ sử dụng ở một (hoặc một số) địa phương nhất định.
A. Bổ sung thêm thông tin cho phần đứng trước
B. Thuyết minh thêm thông tin cho phần đứng trước
C. Giải thích cho phần đứng trước
D. Cả A, B, C đều đúng
 Câu 11: Dấu ngoặc đơn trong ví dụ sau được dùng để làm gì?

“Đùng một cái, họ (những người bản xứ) được phong cho cái danh hiệu tối cao là “chiến sĩ bảo vệ công lí tự do”.
(Nguyễn Ái Quốc, Thuế máu)
A. Dùng để đánh dấu phần giải thích nhằm làm rõ họ ngụ ý chỉ ai (những người bản xứ)
B. Có tác dụng nhấn mạnh đối tượng được nói đến trong câu
C. Câu A và B đều đúng
D. Câu A và B đều sai
 Câu 12: Dấu hai chấm trong ví dụ sau có tác dụng gì?

“Rồi Dế Choắt loanh quanh, băn khoăn. Tôi phải bảo:
- Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào.
Dế Choắt nhìn tôi mà rằng:
- Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang…”
(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)
A. Đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó
B. Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó
C. Đánh dấu lời đối thoại
D. Đánh dấu phần thuyết minh cho phần trước
 Đọc đọan văn và trả lời các câu hỏi từ 13 – 15:

“Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nói thể có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu. Nói thế cũng có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt có đầy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu của đời sống văn hóa nước nhà qua các thời kì lịch sử.”
(Đặng Thai Mai; Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc)
Câu 13: Nội dung của đoạn văn trên là gì?

A. Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay
B. Tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng
C. Tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt thanh điệu
D. Tiếng Việt là một thứ tiếng uyển chuyển trong cách đặt câu
 Câu 14: Trong đoạn trích trên, tác giả dùng dấu hai chấm nhằm mục đích gì?

A. Đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó
B. Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó
C. Đánh dấu lời đối thoại
D. Đánh dấu phần thuyết minh cho phần trước đó
 Câu 15: Có thể bỏ dấu hai chấm trong đoạn trích trên được không?

A. Có
B. Không
  Các em đối chiếu với đáp án sau, xem mình làm có đúng không nhé.
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
D

B

A

C

B

A

D

B

B

A

Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu14
Câu 15
C

C

A

B

A

(Giải thích thêm câu 15:Có thể bỏ dấu hai chấm nằm ở hai vị trí trong đoạn văn mà ý nghĩa cơ bản của đoạn văn vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, thêm dấu hai chấm vào thì nội dung ở phần sau được nhấn mạnh hơn.)


	TIẾNG VIỆT: DẤU NGOẶC KÉP

	-Đọc các ví dụ phần I SGK trang 141, 142.
H:Dấu ngoặc kép trong những đoạn trích dùng để làm gì?

-Các bài tập 3,4,5,6 HS  xem SGK tự hoàn thành.

H:Từ các ví dụ vừa tìm, nêu công dụng của dấu ngoặc kép?

-HS đọc ghi nhớ SGK/12
	I. Coâng duïng:

Ví dụ:sgk
 a/Thánh Găng-đi có một phương châm: “Chinh phục được mọi người ai cũng cho là khó...khó hơn”.

=>đánh dấu lời dẫn trực tiếp.

b/Nhìn từ xa, cầu Long Biên như một dải lụa…nhưng thật ra “dải lụa” ấy...

=>đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.

c/…Một thế kỉ “văn minh”, “khai hóa” của thực dân cũng không làm ra một tấc sắt….

=>Đánh dấu từ ngữ có hàm ý mĩa mai.

d / Hàng loạt vở kịch như “Tay người đàn bà”, Giác ngộ”, “Bên kia sông Đuống”,…ra đời.

 =>Đánh dấu tên của các vở kịch.

2.Ghi nhớ:  sgk/142

	
	II.Luyện tập

	HS đọc bài tập SGK trang 142-144.

HS hoàn thành bài tập 1,2 vào tập.

Các bài tập 3,4,5,6 HS xem SGK tự hoàn thành.
	HS hoàn thành bài tập vào vở.

BT1: Giải thích công dụng của dấu ngoặc kép:

  Dùng để đánh dấu:

-a. Câu nói được dẫn trực tiếp.

-b. Từ ngữ được dùng với hàm ý mỉa mai.

-c. Từ ngữ được dẫn trực tiếp và cũng có hàm ý mĩa mai.

-d. Từ ngữ được dẫn trực tiếp và cũng có hàm ý mĩa mai.

BT2: Đặt dấu hai chấm và dấu ngoặc kép vào chỗ thích hợp:

a. Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo: (báo trước lời đối thoại) “cá tươi” (đánh dấu từ ngữ được dẫn lại)

b. Nó nhập tâm lời dạy của chú Tiến Lê : “Cháu hãy vẽ cái gì thân thuộc nhất với cháu” (đánh dấu lời dẫn trực tiếp)

c. …tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo hắn : “Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh….chứ không chịu bán đi một sào….”. (đánh dấu lời dẫn trực tiếp)

	TẬP LÀM VĂN:LUYỆN NÓI THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG

	Các em ạ! Trình bày một vấn đề trước mọi người là một kĩ năng rất quan trọng trong quá trình học tập. Và nói trước đám đông cũng là một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công của mỗi người.  Vì thế, trong bộ môn Ngữ văn, chúng ta có những tiết học cụ thể giúp các em rèn luyện kĩ năng này…
	

	*Các em hãy lựa chọn một đồ dùng trong gia đình thân thuộc với em. Sau đó, thực hiện các bước:

-Tìm hiểu các tri thức về đồ dùng

- Lập dàn ý chi tiết thuyết minh về đồ dùng

-Tập nói trước gương và nói trước người thân; lắng nghe góp ý của mọi người để điều chỉnh giọng nói, ngôn ngữ, tác phong… cho phù hợp.
	I. CHUẨN BỊ Ở NHÀ

Đề bài: Thuyết minh về một đồ dùng sinh hoạt trong gia đình (cái quạt điện, nồi cơm điện, bình thủy, máy giặt…)
Xây dựng dàn  ý
Mở bài: 
-Giới thiệu đồ dùng sinh hoạt định thuyết minh.
Thân bài: 
- Giới thiệu nguồn gốc của đồ dùng sinh hoạt.

- Thuyết minh cấu tạo của đồ dùng sinh hoạt.

- Trình bày nguyên lí hoạt động, cách sử dụng và bảo quản của đồ dùng sinh hoạt.
Kết bài: 

-Tầm quan trọng và sự gắn bó của đồ dùng sinh hoạt trong cuộc sống của mọi người.

	*Các em lắng nghe bài nói của bạn và đánh giá theo các tiêu chí trong thang đánh giá (cuối bài).

- Các em tự đánh giá mình theo các tiêu chí trong Thang đánh giá (cuối bài).
	II. LUYỆN NÓI TRÊN LỚP




THANG ĐÁNH GIÁ 

KĨ NĂNG THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG
	THANG ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ

Hướng dẫn: Hãy ghi lại mức độ thành thạo mà người học thực hiện những hành vi thực hiện đưới đây khi thực hiện nhiệm vụ đọc hiểu một truyện ngắn. Với mỗi hành vi, hãy khoanh tròn vào con số thể hiện mức độ thành thạo, cụ thể:

· Mức độ 1: Thường xuyên gặp khó khăn, hầu hết không thực hiện được.

· Mức độ 2: Nhiều lúc gặp khó khăn nhưng vẫn có thể thực hiện được.

· Mức độ 3: Đôi lúc gặp khó khăn nhưng hầu hết thực hiện một cách dễ dàng.

· Mức độ 4: Rất ít gặp khó khăn, thường xuyên thực hiện một cách dễ dàng.

	
	I. Chuẩn bị

	4
	3
	2
	1
	A. Tìm hiểu kĩ vấn đề cần trình bày và đối tượng người nghe.

	4
	3
	2
	1
	B.  Lập dàn ý chi tiết cho phần trình bày.

	4
	3
	2
	1
	C.  Tập trình bày thử để làm chủ nội dung trình bày.

	
	II. Trình bày

	4
	3
	2
	1
	A. Chào khán giả và tự giới thiệu về nội dung trình bày, giới thiệu ngắn gọn về bản thân (nếu cần thiết).

	4
	3
	2
	1
	B.  Bám sát dàn ý chuẩn bị để lần lượt trình bày các nội dung của vấn đề.

	4
	3
	2
	1
	C.  Giọng nói đủ to, rõ ràng để tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận thông tin.

	4
	3
	2
	1
	D. Diễn đạt trôi chảy, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt để chuyển từ nội dung này sang nội dung khác.

	4
	3
	2
	1
	E.  Sử dụng ngôn ngữ nói kết hợp điệu bộ, cử chỉ và sự biểu cảm qua nét mặt, ánh mắt phù hợp với nội dung trình bày.

	4
	3
	2
	1
	F. Tương tác với người nghe thông qua ánh mắt hoặc câu hỏi gợi dẫn.

	4
	3
	2
	1
	G. Kết thúc vấn đề và cảm ơn người nghe.

	TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

	Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập Tiếng việt, chuẩn bị thi cuối kì nhé.
	

	Cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ:

- Các em mở sgk và trả lời các câu hỏi:
? Cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ là như thế nào? 

? Thế nào là từ ngữ có nghĩa rộng?

- Từ ngữ có nghĩa rộng là khi phạm vi nghĩa của từ đó bao hàm phạm vi nghĩa của 1 số TN khác

? Thế nào là từ ngữ có nghĩa hẹp?

- Từ ngữ có nghĩa hẹp là khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó được bao hàm trong phạm vi nghĩa của một TN khác.

? Tính chất rộng hay hẹp của nghĩa từ ngữ là tương đối hay tuyệt đối? Vì sao?

- Một từ ngữ có nghĩa rộng với từ ngữ này đồng thời có thể có nghĩa hẹp đối với từ ngữ khác.

- Tính chất rộng hay hẹp chỉ là tương đối vì nó phụ thuộc phạm vi nghĩa của từ.

? Dựa vào kiến thức về văn học dân gian và về cấp độ khác nhau của nghĩa từ ngữ, hãy điền từ ngữ thích hợp vào sơ đồ?

? Giải thích những từ ngữ có nghĩa hẹp trong sơ đồ trên? 

+ Truyền thuyết: Truyện dân gian về các nhân vật và sự kiện lịch sử xa xưa có nhiều yếu tố thần kì.

+ Truyện cổ tích: Truyện dân gian kể về cuộc đời, số phận của một số kiểu nhân vật quen thuộc(người mồ côi, người xấu xí, người em, người dũng sĩ) có nhiều chi tiết tưởng tượng, kì ảo.

+ Truyện ngụ ngôn: Truyện dân gian mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió chuyện con người.

+ Truyện cười: Truyện dân gian dựng hình thức gây cười để mua vui hoặc phê phán, đả kích.

? Cho biết trong những câu giải thích ấy có từ ngữ nào chung ?

=>Từ ngữ chung: Truyện dân gian.

Trường từ vựng:
?Trường từ vựng là gì? Các từ trong sơ đồ trên có được coi là cùng TTV không? Vì sao?

- Các từ ngữ trên được coi là là nằm trong 1 TTV, vì có nột chung về nghĩa là truyện dân gian.

? So sánh sự giống và khác nhau giữa cấp độ khái quát.

Từ tượng hình, từ tượng thanh

?Từ tượng hình là gì? Từ tượng thanh là gì ? Cho ví dụ?

? Đặt câu có sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh? (Mỗi loại 1 câu) 

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

?Thế nào là từ ngữ địa phương? Thế nào là biệt ngữ xã hội? Cho VD?

?Cần lưu ý điều gì trong  việc sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội?

* Lưu ý: Sử dụng phải phự hợp hoàn cảnh giao tiếp, tránh lạm dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xó hội vì nó gây khó hiểu cho người khác.

Các bịên pháp tu từ từ vựng :
? Thế nào là nói quá? Cho VD về phép tu từ nói quá? Hãy phân biệt nói quávới nói khoác? 

?Lấy VD trong ca dao có sử dụng BP tu từ nói quá?

? Thế nào là nói giảm nói tránh?  Cho VD  về phép tu từ nói giảm, nói tránh?


	I. Từ Vựng

1. Cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ: Nghĩa của một từ ngữ có thể rộng hơn (khái quát hơn) hoặc hẹp hơn (ít khái quát hơn) nghĩa của từ ngữ khác.

Truyện dân gian

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2. Trường từ vựng: Là tập hợp của các từ ngữ có ít nhất một nột chung về nghĩa.

- So sánh:

+ Giống: Đều có nét nghĩa chung

+ Khác: Cấp độ khái quát là nói về mối quan hệ bao hàm giữa các từ ngữ cùng từ loại.

Trường từ vựng: Chỉ cần có nét nghĩa chung, có thể khác từ loại.

3. Từ tượng hình, từ tượng thanh

- Từ tượng hình: Là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ,trạng thái của sự vật

- Từ tượng thanh: Là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người  

VD: - Mưa rơi lộp bộp trên mái tôn

        - Nó lom khom nhặt chiếc bút dưới đất.

4. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

- Từ ngữ địa phương: là những từ ngữ chỉ được sử dụng ở một hoặc một số địa phương nhất định.

- Biệt ngữ xã hội: là những từ ngữ chỉ được sử dụng trong một tầng lớp xã hội nhất định

VD: Xơi trứng (điểm 0), xơi ngỗng (điểm 2)...

5.  Các bịên pháp tu từ từ vựng

- Nói quá: Là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.

   VD:     Tiếng đồn cha mẹ em hiền

         Cắn cơm không vỡ, cắn tiền vỡ đôi.

- Nói giảm nói tránh: Là một biện pháp tu từ dựng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề; tránh thô tục, thiếu lịch sự.

VD: - Bác đã lên đường theo tổ tiên

        - Chàng ơi phụ thiếp làm chi .... đói lòng 

	Trợ từ, thán từ, tình thái từ:

? Thế nào là trợ từ, thán từ, tình thái từ ? Cho VD?

? Cần lưu ý điều gì trong  việc sử dụng trợ từ, thán từ, tình thái từ trong các tình huống giao tiếp?

-Em thử đặt câu:

? Thế nào là câu ghép? 

?Cách nối các vế trong câu ghép?

? Quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong câu ghép? 
-Đọc đoạn trích (Mục II.b). Nêu yêu cầu: 

? Xác định câu ghép trong đoạn trích đó ? 

? Nếu tách câu ghép đó xác định được thành câu đơn có được không ? Có làm thay đổi ý cần diễn đạt không ?
- Em theo dõi đoạn trích mục II.c. Yêu cầu:

? Xác định câu ghép và cách nối các vế trong các câu ghép đó?

? Xác định ý nghĩa giữa các vế trong câu ghép đó?
	II. Ngữ pháp:

1. Trợ từ: là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến trong từ ngữ đó.
2. Thán từ: là những từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc dùng để gọi đáp. Thán từ thường đứng ở đầu câu, có khi được tách ra thành một câu đặc biệt.

3. Tình thái từ: là những từ được thêm vào câu để tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị các sắc thái tình cảm của người nói.

*Trong các giao tiếp cần chú ý hoàn cảnh giao tiếp, quan hệ tuổi tác, thứ bậc....

HS lên bảng làm bài

a. Cuốn sách này chỉ 2000 đồng thôi à ?

b. Dạ, con nghe thấy rồi ạ !

4. a.Câu ghép: Là câu do hai hay nhiều cụm C-V không bao chứa nhau tạo thành.

- Cách nối: Dùng từ có tác dụng nối

                  Không dùng từ nối

- Quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong câu ghép khá chặt chẽ. Các quan hệ thường gặp là quan hệ nguyên nhân, điều kiện,. tương phản, tăng tiến, lựa chọn, bổ sung, tiếp nối, đồng thời, giải thích..... nhân, điều kiện,. tương phản, tăng tiến, lựa chọn, bổ sung, tiếp nối, đồng thời, giải thích.....
4b.SGK/158:

- Câu ghép: Pháp chạy, Nhật hàng ... thoái vị.

- Có thể tách thành 3 câu đơn được song việc tách đó làm cho các sự việc không được liên kết chặt chẽ với nhau, không thấy được sự thua liên tiếp của kẻ thù.
4c.SGK/158:

- Đoạn trích có 2 câu ghép: Câu 1 và câu 3

- Các vế câu được nối víi nhau bằng các quan hệ từ “cũng như” (câu1), “bởi vì” (câu 3).

- Quan hệ ý nghĩa:

+ Câu 1: quan hệ bổ sung

+ Câu 3: quan hệ giải thích

	
	III. Luyện tập:

	-Các em đọc bài tập. Và tự hoàn thành bài tập 1,2 vào tập vở.

	Bài 1: Tìm từ thuộc các trường từ vựng:

- Trường từ vựng về phương tiện giao thông: tàu, xe, thuyền, máy bay.

- Trường từ vựng về vũ khí: Súng, gươm, tên lửa, lựu đạn.

- Các từ: gà, vịt, ngan ... chỉ gia cầm nói chung.

- Có thể xếp gà, vịt, trâu, bũ ... vào cùng một trường từ vựng động vật nói chung động vật  bao gồm cả nhiều loài: gia súc, gia cầm...
Bài 2: Viết đoạn văn về đề tài bảo vệ môi trường (hoặc dân số). Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 1 câu ghép.



TẬP LÀM VĂN:LUYỆN TẬP  THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG

A. DÀN Ý CHUNG CHO BÀI VĂN THUYẾT MINH MỘT THỨ ĐỒ DÙNG 

- Lịch sử phát minh

- Đặc điểm cấu tạo

- Phân loại

- Các hãng sản xuát nổi tiếng.

- Công dụng 

- Cách bảo quản

B.LUYỆN TẬP
Đề:Thuyết minh về kính đeo mắt.

Gợi ý dàn bài:

I. Mở bài:

-Chiếc kính đeo mắt là vật dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.

II Thân bài:

1.Lịch sử phát minh 
-Ra đời vào 1920. Đầu tiên kính đeo mắt được thiết kế chỉ gồm 2 mắt kính nối với nhau bằng một sợi dây đè lên đầu mũi.

-Năm 1930 , một chuyên gia quang học ở luân Đôn sáng chế ra 2 càng ( ngày nay gọi là giọng kính) để gá mắt kính vào một cách chắc chắn

2.Cấu tạo,đặc điểm 

*Gồm 2 bộ phận chính:

- Gọng kính và mắt kính

+Gọng kính có thể làm bằng nhựa hoặc kim loại quí, titan. 

+Mắt kính được làm bằng nhựa hoặc thủy tinh trong suốt

* Hình dáng: hình tròn, hình cầu.

* Màu sắc: có nhiều màu: trong ,sẫm, xanh , vàng… 

3.Phân loại:

-Kính có nhiều loại: kính râm ( kính mát), kính trắng không số, kính cận, kính viễn, kính loạn…
4. Cách bảo quản
- Khi dùng xong, phải lau chùi kính sạch sẽ bằng dung dịch chuyên dùng rồi cho vào hộp đựng kính hoặc để trên bàn, trong ngăn tủ… tránh các vật nặng đè vỡ hoặc làm trầy xước.

III.Kết bài:

-Chiếc kính đeo mắt rất có ích, nó giúp chúng ta nhìn sự vật chính xác, tạo điều kiện cho mọi người học tập và lao động tốt hơn hoặc bảo vệ mắt khi đi đường, đi nắng…

Dặn dò:

-Dựa vào dàn ý trên, em viết thành bài văn hoàn chỉnh vào vở nhé.
Truyền  thuyết





Cổ tích





Ngụ ngôn





Truyện cười
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